
STT MSSV/Mã GV Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/công ty Địa chỉ cơ quan/công ty Ghi chú

I 01001050 Nguyễn Quốc Sử

1 2045230061 Võ Huỳnh Tuyết Mai 14DHKHDL02
Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

2 2045230068 Phan Trọng Nguyên14DHKHDL02
Công ty cổ phần công nghệ giáo 

dục Etechs

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

3 2045230096 Võ Bạch Kim Thịnh 14DHKHDL02
Công ty cổ phần công nghệ giáo 

dục Etechs

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

4 2045230108 Bùi Thị Thanh Trâm 14DHKHDL02
Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

5 2045230121 Trần Thị Ngọc Yến 14DHKHDL01
Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

6 2045230002 Hoàng Minh Anh 14DHKHDL02
Công ty TNHH giải pháp phần 

mềm Tâm Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. 

HCM
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II 01014014 Nguyễn Phương Hạc

1 2045240120 Phan Hoài Bảo Khang 15DHKHDL05
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp 

Công Nghệ Giáo Dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

2 2045230088 Võ Minh Tuấn 14DHKHDL02
Công ty cổ phần Giải pháp công 

nghệ giáo dục ETECHS 

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

3 2045230019 Nguyễn Hồ Nhật Duy 14DHKHDL02
Công ty cổ phần Giải pháp công 

nghệ giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

4 2045230119 Lê Đỗ Yến Vy 14DHKHDL02
Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

III 01001048 Phùng Thế Bảo

1 2045230018 Nguyễn Phạm Duy 14DHKHDL01
Công ty TNHH Công nghệ ứng 

dụng Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

2 2045230020 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14DHKHDL01
Công ty TNHH Công nghệ Ứng 

dụng Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

3 2045230027 Đoàn Mỹ Hằng 14DHKHDL01
Công ty TNHH Công nghệ Ứng 

dụng Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

4 2045230074 Tô Anh Pháp 14DHKHDL01
Công ty TNHH Công nghệ ứng 

dụng Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

5 2045230092 Võ Quốc Thắng 14DHKHDL01
Công ty TNHH Công nghệ ứng 

dụng Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM
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IV 01001067 Trần Khải Thiện

1 2045230005 Đoàn Trần Cao Anh 14DHKHDL02 Công ty Cổ Phần Phần Mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

2 2045230028 Phạm Nguyễn Minh Hậu 14DHKHDL02 Công ty Cổ Phần Phần Mền 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

3 2045230048 Trần Nguyên Khải 14DHKHDL02 Công ty Cổ phần Phần mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

4 2045230087 Trần Cẩm Tú 14DHKHDL02 Công ty Cổ phần Phần mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

5 2045230112 Trương Phú Triệu 14DHKHDL02 Công ty Cổ phần Phần mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

6 2045230053 Nguyễn Thanh Khởi 14DHKHDL01 Công ty cổ phần phần mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

7 2045230008 Nguyễn Thọ Bảo 14DHKHDL02 Công ty Cổ Phần Phần Mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

8 2045230082 Phan Thanh Tâm 14DHKHDL02 Công ty Cổ Phần Phần Mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

9 2045230086 Nguyễn Viết Trường Toàn 14DHKHDL02 Công Ty Cổ Phần Phần Mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

10 2045230100 Đặng Tiến Thuật 14DHKHDL02 Công Ty Cổ Phần Phần Mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM



STT MSSV/Mã GV Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/công ty Địa chỉ cơ quan/công ty Ghi chú

11 2045230111 Nguyễn Hữu Trí 14DHKHDL02 Công Ty Cổ Phần Phần Mềm 4P

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

Phú Nhuận, TP. HCM

V 01001003 Trần Như Ý

1 2045230079 Phạm Minh Quân 14DHKHDL02 Công ty TNHH TYD Branding
Số nhà 28 Đường 270A, Phường Phước 

Long, TP. HCM

VI 01001064 Nguyễn Thị Huyền Trang

1 2045230004 Võ Lê Huỳnh Anh 14DHKHDL02
Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

2 2045230046 Nguyễn Tuấn Kiệt 14DHKHDL02
IVG VIET NAM JOINT STOCK 

COMPANY

Tầng 7 Toà nhà Liên Hoa 134/1 CMT8, 

Phường 10, Quận 3 TP. HCM

VII 01001015 Nguyễn Thị Bích Ngân

1 2045230107 Đỗ Thị Bích Trâm 14DHKHDL02
Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Vietcap

Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 

Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP. HCM

2 2045230110 Phan Minh Trí 14DHKHDL01 Công ty TNHH Vi Smart Tech
995/80/66 Hồng Bàng, phường Phú Lâm, 

TP. HCM

3 2045230105 Lê Ngọc Minh Thy 14DHKHDL02
Công ty cổ phần Giải pháp và 

Dịch vụ Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân 

Thuận, TP. HCM

4 2045230063 Lê Thị Trà My 14DHKHDL01
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần 

Mềm Tâm Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. 

HCM
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VIII 01001047 Nguyễn Hồng Vũ

1 2045230049 Vũ Công Nguyên Khang 14DHKHDL01
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần 

Mềm Tâm Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. 

HCM

2 2045230109 Lê Hữu Trí 14DHKHDL02
Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM

3 2045230060 Dương Thị Hương Ly 14DHKHDL02
Công ty cổ phần Giải pháp công 

nghệ giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình 

Đông, TP. HCM
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KT. HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG KHOA

Tổng số: 36 sinh viên và 08 giảng viên.


